Tuần: 4 (Từ ngày  28/  9 / 2020  đến 2 /10 /2020)      Buổi học thứ nhất /ngày
	Thời gian
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
28 - 9
	1
	10
	HĐTN
	Tham gia hội vui Trung thu
	Tư liệu

	
	2
	37
	Tiếng Việt
	Bài 11: I i – K k
	GAĐT

	
	3
	38
	Tiếng Việt
	Bài 11: I i – K k
	GAĐT

	
	4
	10
	Toán
	So sánh số
	GAĐT

	Ba
29 - 9
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	39
	Tiếng Việt
	Bài 12: H h – L l
	GAĐT

	
	3
	40
	Tiếng Việt
	Bài 12: H h – L l
	GAĐT

	
	4
	41
	Tiếng Việt
	Luyện tập tổng hợp
	Vở tập viết

	Tư
30 - 9
	1
	11
	Toán
	So sánh số (tiếp theo)
	GAĐT

	
	2
	
	Âm nhạc
	Học hát bài: Vào rừng hái hoa. 
	

	
	3
	43
	Tiếng Việt
	Bài 13: U u – Ư ư (tiếp)
	GAĐT

	
	4
	44
	Tiếng Việt
	Bài 14: Ch ch – Kh kh
	GAĐT

	Năm
1 - 10
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	46
	Tiếng Việt
	Bài 15 : Ôn tập và kể chuyện
	GAĐT

	
	3
	47
	Tiếng Việt
	Bài 15 : Ôn tập và kể chuyện
	GAĐT

	
	4
	12
	Toán
	So sánh số (tiếp theo)
	GAĐT

	Sáu
2 - 10
	1
	
	Tiếng Việt
	
	

	
	2
	
	Tiếng Việt
	NGHỈ HN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.
	

	
	3
	
	Tiếng Việt
	
	

	
	4
	
	Mĩ thuật
	
	








Tuần: 4 (Từ ngày  28/  9 / 2020  đến 2 /10 /2020)      Buổi học thứ hai /ngày
	Thời gian
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
28 - 9
	5
	
	GDTC
	Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng.
	

	
	6
	
	Âm nhạc
	Ôn luyện bậc thang Đồ - rê – mi. To nhỏ
	

	
	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Vở bài tập

	Ba
29 - 9
	5
	
	Đạo đức
	Em giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
	GAĐT

	
	6
	
	HDH
	TV bài 13: U u – Ư ư.
	GA ĐT

	
	7
	
	HĐNGCK
	Đọc sách thư viện
	Sách, truyện

	Tư
30 - 9
	5
	
	TNXH
	An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà.
	GAĐT

	
	6
	
	HĐTN
	Những việc nên làm trong giờ học và giờ chơi (tiếp)
	GAĐT

	
	7
	
	HDH
	TV bài 14: Ch ch – Kh kh (tiếp).
	Phiếu bài tập

	Năm
1 - 10
	5
	
	GDTC
	Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng.
	

	
	6
	
	HDH
	TNXH: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà (tiếp).
	GA ĐT

	
	7
	
	HDH
	TV: Luyện tập tổng hợp
	Vở tập viết

	Sáu
2 - 10
	5
	
	TNXH
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	6
	
	HDH
	NGHỈ HN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.
	

	
	7
	
	HĐTN
	
	



	Tổng số ĐDDH  đã sử dụng:
	Ngày 28  tháng 09 năm 2020
Tổ trưởng


Đoàn Thị Lựu


			        
